ĐỀ THI THỬ VÀO LÓP 10 THPT

MÔN : HÓA HỌC

Năm học : 2020 – 2021.

Thời gian: 45 phút

Câu 1: Cho các oxit: Fe2O3; Al2O3; CO2; N2O5; CO; BaO; SO2.

Dãy oxit phản ứng với axit là:

A. Fe2O3; CO2; CO.


B. Al2O3; Fe2O3; BaO.

C. SO2; CO2; N2O5.


D. Fe2O3; BaO; CO.

Câu 2: Để tách riêng Fe2O3 ra khỏi hỗn hợp BaO và Fe2O3 ta dùng:

A. Nước.       B.Giấy quì tím.    C. Dung dịch HCl.        D. dung dịch NaOH
Câu 3: Trên bao bì một loại phân bón kép NPK có ghi 20.20.15. Cách ghi trên có ý nghĩa là:

A. 20% N; 20% P2O5; 15% K.

B. 20% N; 20% P2O5; 15% K2O.

C. 20% N2O5; 20% P2O5; 15% K2O.

D. 20% (NH2)CO; 20% Ca(H2PO4)2; 15% KCl.

Câu 4:Nhôm kim loại được điều chế bằng cách nào sau đây?

A. Điện phân dung dịch muối nhôm sunfat.

B. Điện phân nóng chảy nhôm oxit.

C. Nhiệt phân nhôm oxit.

D. Khử nhôm oxit bằng khí hiđro.

Câu 5: Cho các chất sau: 

( 1 ) CH2 = CH2; ( 2 ) CH3 – CH3; ( 3 ) CH2 = CH – CH3;

 ( 4 ) CH3 – CH2 – CH3 ; số chất có khả năng làm mất màu dung dịch Br2 là:

A.4.

`
B. 3.



C. 2.



D.1.
Câu 6: Kim loại nào sau đây không phản ứng được với dung dịch axit clohiđric?

A. Na.

B. Mg.

C. Fe.


D. Cu .

Câu 7:  Tính chất nào sau đây không là tính chất vật lý chung của kim loại?

A. tính dẫn điện.



B. tính dẫn nhiệt.

C. có ánh kim.



C. tính đàn hồi.

Câu 8: Axit axetic ( CH3COOH ) tác dụng được với các chất trong dãy nào sau đây?

A. Na; Fe; Cu; CO2; NaOH.

B. Na; Mg; CuO; NaOH; Fe.

C. Na; Fe; CuO; CO2; Cu.

D. Na; Fe; CuO; H2; NaOH.

Câu 9: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học được sắp xếp theo nguyên tắc:

A. Theo chiều khối lượng nguyên tử tăng dần.

B. Theo chiều số electron lớp ngoài cùng tăng dần.

C. Theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần.

D. Theo chiều từ kim loại đến phi kim.

Câu 10: Dãy các nguyên tố xếp theo chiều tính phi kim tăng dần:

A. Mg; Na; Si; P.



B. Ca; P; B; C.

C.C; N; O; F.



D. O; N; C; B.

Câu 11: Công thức phân tử và công thức cấu tạo của rượu etylic là:

A. C2H6O và CH3OCH3.
B. C2H4O và CH3CHO.
C. C2H4O2 và CH3COOH.
D. C2H6O và CH3CH2OH.
Câu 12: Để phân biệt saccarozo và glucozo, cách đơn giản nhất là dùng:

A. dung dịch AgNO3/NH3.

B. Natri.

C. Phản ứng cháy.

D. Phản ứng thủy phân.

Câu 13: Cho dung dịch chứa 0,02 mol AlCl3 và 0,04 mol MgCl2 tác dụng với dung dịch NaOH dư thấy xuất hiện a gam kết tủa. Giá trị của a là:

A.1,16 gam.

B.2,32 gam.

C.2,72 gam.

D.5,44 gam.

Câu 14: Cho lá sắt có khối lượng 5,6 gam vào dung dịch đồng sunfat. Sau một thời gian, nhấc lá sắt ra, rửa  nhẹ, làm khô và cân thấy khối lượng lá sắt là 6,4 gam. Khối lượng muối được tạo thành là:

A. 15,2 g.


B. 15,5 g.

C. 16 g.

D. 17,2 g.

Câu 15: Axit axetic có tính axit vì:

A. Trong phân tử có nhóm – OH.

B. Trong phân tử có nhóm – OH và nhóm C = O.

C. Trong phân tử có nhóm –OH kết hợp với nhóm C = O tạo thành nhóm 

    - C = O
           OH

D. Trong phân tử có nguyên tử cacbon, hiđro và oxi.

Câu 16: Cho 38,2 g hỗn hợp Na2CO3 và K2CO3 vào dung dịch HCl. Dẫn lượng khí sinh ra qua nước vôi trong có dư thu được 30 g kết tủa. Khối lượng mỗi muối trong hỗn hợp ban đầu là:

A. 10 g và 28,2 g.



B. 11 g và 27,2 g.

C. 10,6 g và 27,6 g.


D. 12 g và 26,2 g.

Câu 17: Hòa tan hoàn toàn 3,6 g một kim loại hóa trị II bằng dung dịch HCl thu được 3,36 lít khí H2 ( đktc ). Tên kim loại đã dùng là:

A. Ca.


B. Ba.


C. Mg.


D. Fe.

Câu 18: Đốt cháy 28 l hỗn hợp khí metan và  etilen cần phải dùng 67,2 l khí oxi. ( Các khí đo ở cùng điều kiện). Thành phần phần trăm mỗi khí trong hỗn hợp lần lượt là:

A. 20% và 80%.



B. 25% và 75%.

C. 22% và 78%.



D. 60 % và 40%.

Câu 19 :  Hợp chất hữu cơ B có chứa 52,17% C, 13,04% H, còn lại là O. Biết trong 0,05 mol B có chứa 1,2 g C. Công thức phân tử của B là:

A. C2H4O2.


B. C2H6O.

C. C3H8O.

D. CH4O.

Câu 20: Cho 100 ml dung dịch CH3COOH tác dụng với một lượng CaCO3 dư giải phóng 1,12 lít khí ở điều kiện tiêu chuẩn. CM của dung dịch CH3COOH trên là:

A. 0,5 M.

B.1,0M.

C.1,5M.

D.2,0 M.
Câu 21: Cho 300ml dung dịch HCl 1M vào 300ml dung dịch NaOH 0,5M. Nếu cho quì tím vào dung dịch sau phản ứng thì quì tím chuyển sang:

A.  Màu xanh.

B.  Không đổi màu.

C.  Màu đỏ.

D.  Màu vàng nhạt.

Câu 22: Thể tích khí H2 thu được ở điều kiện tiêu chuẩn khi cho 11,2 gam sắt tác dụng với dung dịch axit HCl dư là:

A.2,24 lít.

B. 4,48 lít.

C. 6,72 lít.

D.8,96 lít.

Câu 23: Dẫn hỗn hợp khí gồm metan, etilen đi vào bình đựng dung dịch brom( màu da cam) dư. Hiện tượng quan sát được là:

A. Màu dung dịch nhạt đi và còn một lượng khí thoát ra.

B. Màu dung dịch nhạt đi và không còn khí thoát ra.

C. Màu dung dịch không đổi, có khí thoát ra.

D. Màu của dung dịch nhạt dần và mất hẳn và có một lượng khí thoát ra.

Câu 24: Gas là loại nhiên liệu rất tiện dụng trong gia đình. Tuy nhiên, nếu bình gas bị rò rỉ sẽ gây ra các tai nạn như cháy, nổ. Để đảm bảo an toàn khi sử dụng bình gas, biện pháp hay hành động nào sau đây không nên làm?

A. Thêm chất ethanthiol C2H5SH có mùi hôi khó chịu như mùi trứng thối vào trong khí gas để dễ dàng phát hiện khí gas bị rò rỉ.

B. Tuyệt đối không được bật đèn điện, bật lửa hay bất cứ đồ điện nào khi phát hiện khí gas bị rò rỉ.

C. Khi phát hiện khí gas bị rò rỉ cần mở cửa cho thông thoáng, sau đó kiểm tra khóa bình gas.

D. Bật quạt để xua khí gas thoát nhanh ra khỏi phòng.

Câu 25: Khi cho luồng khí H2( có dư ) đi qua ống nghiệm chưa Al2O3; FeO; CuO; MgO nung nóng, đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Chất rắn còn lại trong ống nghiệm gồm:

A. Al; Fe; Cu; Mg.



B. Al2O3; Fe; Cu; MgO.

C. Al2O3; Fe; Cu; Mg.


D. Al; Fe; Cu; MgO.
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